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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 24/07/2017 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 90,50 + 4,60 89,10 + 3,60 

CIF ARA 6.000 NAR 83,30 -0,35 82,50 + 0,00 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 73,50 + 0,60 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 71,95 + 0,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 56,40 + 0,00 

 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 48,00 + 0,00 323,16 - 0,58 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 63,00 + 0,00 424,15 - 0,75 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 78,20 + 0,20 526,49 + 0,42 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2017 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 18/07/2017) 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7

Than FOB
Newcastle 6.300
GAR

Than CIF ARA
6.000 NAR



2 | P a g e  

 

ĐIỂM TIN 
Nam Phi dự kiến ngừng cấp giấy phép khảo sát và khai thác mỏ mới 

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Khoáng sản Nam Phi, ông Mosebenzi Zwane, chính phủ nước này 

đang thảo luận về việc ngừng cấp giấy phép khảo sát và khai thác mỏ cũng như không gia hạn cho 

giấy phép đã cấp trong thời gian chờ đợi xem xét Luật Khai thác mới. Động thái này có khả năng sẽ 

cản trở tăng trưởng và đầu tư vào ngành khai thác mỏ của Nam Phi, vốn bị ảnh hưởng bởi các biến 

động về chính sách, giá cả sụt giảm, chi phí tăng cao, bạo lực trong xã hội và các cuộc biểu tình của 

công nhân. Ông Zwane tuyên bố :"Lệnh tạm ngừng cấp giấy phép sẽ đảm bảo toàn bộ giấy phép phải 

tuân theo Luật khai thác năm 2017". Luật Khai thác mới là 1 phần trong nỗ lực khắc phục tình trạng 

phân biệt chủng tộc đã kéo dài hơn 2 thập kỷ tại Nam Phi. Đại diện các doanh nghiệp khai thác mỏ 

Nam Phi (CM) cho rằng việc tạm ngừng cấp giấy phép khai thác và thăm dò mới là "bất hợp pháp", 

gây thiệt hại cho ngành này và vượt quá thẩm quyền của Bộ trưởng theo Đạo luật Phát triển Tài 

nguyên và Khoáng sản:"Quyết định này nhằm mở đường cho Bộ trưởng ban hành 1 quyết định cao 

hơn nữa để ngăn chặn việc phát hành giấy phép khai thác và thăm dò mới, điều này sẽ tác động tiêu 

cực trực tiếp đến đầu tư trong ngành". 

Ông Zwane và CM đã có nhiều cuộc tranh luận trong việc thực hiện Luật Khai thác mới, bao gồm 

việc nâng cao tỷ lệ sở hữu của các cổ đông người da đen trong các công ty khai thác mỏ. Cổ phiếu 

của các công ty khai thác đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua sau khi ông Zwane 

công bố Luật Khai thác sửa đổi vào tháng trước. Nội dung của Luật sửa đổi cho các công ty 12 tháng 

để nâng mức sở hữu trong các công ty khai thác mỏ của người da đen từ 26% lên tối thiểu 30%. CM 

đã đệ trình lên Tòa án Tối cao để ngăn cản việc thực hiện dự thảo luật này. Trong ngày thứ 6, đại diện 

của CM cho biết Bộ trưởng đã ban hành 1 văn bản với nội dung Bộ Luật mới sẽ không được thực 

hiện cho đến khi Tòa án ra phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên động thái mới nhất của ông Zwane đã 

mở ra 1 cuộc tranh cãi mới. CM cho rằng các công ty khai thác mỏ không được tư vấn chính xác về 

các điều luật được sửa đổi và cho biết nếu Bộ trưởng không rút lại lệnh cấm khai thác mỏ, CM sẽ tiếp 

tục đệ trình lên tòa. 

Lợi nhuận của các công ty kinh doanh than Trung Quốc tăng nhờ việc cắt giảm sản lượng 

Các công ty sản xuất than Trung Quốc, vốn gặp khó khăn trong những năm trước, đang hồi phục trở 

lại với lợi nhuận tăng trưởng đáng kể. Kết quả này đạt được nhờ ngành công nghiệp khai thác đang 

thu hẹp dần giúp giá tăng và cung-cầu cân bằng. Theo thống kê của Hội nghị thương mại than quốc 

gia hôm thứ 5, lợi nhuận gộp của các công ty sản xuất than lớn với doanh thu hàng năm trên 20 triệu 

NDT (gần 3 triệu USD) đã đạt 123.34 tỷ NDT trong 5 tháng đầu năm, gấp gần 90 lần so với cùng kì 

năm trước. Ông Wang Xianzheng, Chủ tịch Hiệp hội Than Trung Quốc tại sự kiện này phát 

biểu:“Ngành than đang hồi phục vững chắc”. Nhờ các biện pháp khắc phục sản lượng dư thừa, ngành 

công nghiệp khai thác than của Trung Quốc đang dần đi đúng hướng. Tính đến cuối tháng 5, khoảng 

95 triệu tấn than dư thừa đã được loại bỏ, chiếm 65% mục tiêu trong năm nay.  

Ông Wang cho biết sản lượng khai thác và xuất khẩu, tiêu thụ đã dần trở lại cân bằng. Tuy nhiên ông 

Wang cảnh báo rằng vẫn cần thêm nhiều thời gian để ngành than hồi phục hoàn toàn do kết quả đạt 

được vẫn còn trong ngắn hạn và các vấn đề vẫn chưa được giải quyết hết. Ông Wang phát biểu:“Mặc 

dù lợi nhuận biên tăng, phần lớn các công ty than vẫn đang gặp khó khăn do áp lực kéo dài từ việc 

duy trì hoạt động và ổn định tại các khu vực khai thác mỏ”. Lợi nhuận tập trung vào 5 doanh nghiệp 

lớn, bao gồm tập đoàn Shenhua và tập đoàn năng lượng Shandong, 2 doanh nghiệp này chiếm gần 

2/3 tổng lợi nhuận của ngành trong 5 tháng đầu năm. Ông Wang cho biết, rủi ro cho các công ty than 

sẽ tăng cao do sản lượng bị cắt bỏ, số lượng lao động nghỉ việc tăng cao và gánh nặng tài chính gia 

tăng. Là một phần của nỗ lực cải tổ nền kinh tế, chính phủ Trung Quốc sẽ giữ vững lập trường về 

việc cắt giảm sản lượng than với kế hoạch loại bỏ 150 triệu tấn trong năm nay. 
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Sản lượng than nhiệt của South 32 giảm 8% trong năm tài chính 2016-17 

Theo đại diện của công ty South 32 hôm thứ 4 vừa qua, sản lượng than nhiệt của công ty này từ các 

mỏ tại Úc và Nam Phi đã đạt 30.29 triệu tấn trong năm tài chính 2016-2017 (tháng 7/2016 – tháng 

6/2017), giảm 8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong quý II/2017, sản lượng than nhiệt đạt 7.72 triệu 

tấn, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước và 8% so với quý I. Cụ thể sản lượng của các mỏ tại Úc ở 

mức 309,000 tấn (giảm 25% so với quý II/2016 và 2% so với quý I), sản lượng của các mỏ tại Nam 

Phi đạt 7.41 triệu tấn (giảm 3% so với quý II/2016 và 9% so với quý I). Trong cả năm tài chính, sản 

lượng từ các mỏ tại Úc của South32 tăng nhẹ 5% so với năm 2016 lên mức 1.38 triệu tấn, trong khi 

sản lượng từ các mỏ tại Nam Phi lại giảm 9% xuống còn 28.91 triệu tấn. Sản lượng từ các mỏ tại 

Nam Phi thấp hơn 4% so với mục tiêu đặt ra ở mức 30 triệu tấn cho năm tài chính 2016-17, công ty 

không đưa ra mục tiêu của các mỏ than ở Úc. Đại diện của South 32 cho biết:“Doanh thu xuất khẩu 

trong quý II đã bị tác động bởi cơn bão ở Richard Bay và một số chuyến hàng phải chuyển sang năm 

tài chính 2017-18. Ảnh hưởng của thời tiết bất lợi và sự chậm trễ trong việc phát triển mỏ than mới 

Wolvekrans Middleburg (WMC) sẽ tiếp túc ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động trong năm tài chính 

2017-2018”. 

 

 (Nguồn: Platts) 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 6,30 + 0,05 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 7,10 + 0,05 

 New South Wales Hàn Quốc 7,35 + 0,05 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 10,65 + 0,10 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 7,50 + 0,20 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 10,90 + 0,10 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 6,45 + 0,20 

 Úc Trung Quốc 9,80 + 0,10 

 Úc Ấn Độ 11,70 + 0,05 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 18/07/2017) 


